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Câu I: (4,0 điểm) 

1.  Rút gọn  biểu thức:
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    Với  
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2.  Biết rằng 
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Tính giá trị biểu thức 
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Câu II: (4,0 điểm).
1. Giải phương trình  
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2. Giải hệ phương trình 
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Câu III: (4,0 điểm).
1. Tìm tất cả các số nguyên dương a, b sao cho 
[image: image7.wmf]2

a + b

chia hết cho 
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2. Cho 
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là số nguyên dương. Tìm tất cả số nguyên dương 
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để 
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Câu IV: (6,0 điểm).
 Cho tam giác ABC có đường tròn (I; r) là đường tròn nội tiếp. Qua I vẽ đường thẳng vuông góc với IA cắt AB, AC lần lượt tại M và N.Gọi S, L, V lần lượt là giao điểm của AI, BI, CI với BC, CA vàAB. Chứng minh rằng:
1.  
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3.   [image: image14.wmf]2

SIILIV

AIBICI

++>


Câu V: (2,0 điểm).
 Cho x,y,z là các số thực dương thỏa mãn xyz =1. Tìm GTNN của biểu thức:
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…………………… HẾT ……………………

Họ và tên:………………..…………......... Số báo danh: ……………
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

	                                                                       HƯỚNG DẪN CHẤM

	Câu
	NỘI DUNG
	Điểm

	I

4,0 điểm


	1. Rút gọn  biểu thức:
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	Với  
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	2.  Biết rằng 
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Tính giá trị biểu thức 
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	ĐKXĐ: 
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	Nhân theo vế các phương trình (2), (3), (4) ta được: 
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(vì x, y, z không âm) (5)
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	Kết hợp (2), (3), (4 ), (5) ta được: 
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	II

4,0 điểm
	1. Giải phương trình: 
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	ĐKXĐ : [image: image39.wmf]R
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a. Nhận thấy 
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Chia hai vế phương trình cho 
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Cộng theo vế hai phương trình của hệ ta có:
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	Đặt 
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	2. Giải hệ phương trình: 
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	ĐKXĐ: 
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Vì 
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	Thay vào phương trình 
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	Do đó ta có phương trình 
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	* Xét t = 2 ta có
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* Xét t = 
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Đối chiếu điều kiện đề bài thì hệ phương trình có nghiệm là: 
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	III

4,0 điểm
	1. Tìm tất cả các số nguyên dương a, b sao cho 
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	Ta có (a + b2) ( (a2b – 1) suy ra: a + b2 = k(a2b – 1), với k ((*
( a + k = b(ka2 – b) hay mb =  a + k (1) với 
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( m + b = ka2       (2)

Từ (1) và (2) suy ra: 
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	Lại do a > 0 nên suy ra: k + 1 – ka ( 0 ( 1 ( k(a – 1)

Vì a – 1 ( 0, k > 0 nên 
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	Với a = 1. Thay vào (3) ta được: (m – 1)(b – 1) = 2.

(
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Vậy, trường hợp này ta được hai cặp a = 1; b = 2 và  a = 1; b = 3.
	0,5

	
	Với a = 2 và k = 1. Thay vào (3) ta có: (m – 1)(b – 1) = 0 (
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Khi m = 1: từ (1) suy ra a + k = b ( b = 3. 

Khi đó: a = 2, b = 3.

Vậy có 4 cặp số (a; b) thỏa mãn là: (1; 2), (1; 3), (2; 3), (2; 1).
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	2. Cho 
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	Ta có 
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Nhận thấy 
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	Suy ra 
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	Với 
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4,0 điểm
	Cho tam giác ABC có đường tròn (I; r) là đường tròn nội tiếp. Qua I vẽ đường thẳng vuông góc với IA cắt AB, AC lần lượt tại M và N.Gọi 
[image: image111.wmf],,
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 lần lượt là giao điểm của 
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	1. Chứng minh rằng:  
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	Vì (I; r) nội tiếp 
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	Lại có: 
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	Tương tự, ta được: 
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	Từ (1) và (2) suy ra: 
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	2. Chứng minh rằng:  
[image: image125.wmf]222

1

...

IAIBIC

ABACBCABACBC

++=



	2,0

	
	 
[image: image126.wmf]..

BMMI

BMIINCBMCNMINI

INNC

DDÞ=Þ=

:

 

[image: image127.wmf]AMN

D

 cân tại A, do đó: IM = IN 
[image: image128.wmf]BM.CNIM

Þ=

2


	0,5

	
	
[image: image129.wmf](

)

(

)

(

)

222

..

...

..

.

.....

1

.

IAAMMIAMANBMCM

ABACABACABAC

ABBMACCNBMCN

ABAC

ABACABCNBMACBMCNBMCN

ABAC

--

==

---

=

--+-

=


	0,75

	
	
[image: image130.wmf](

)

22

....

2

.....

IBICBMBCCNBCBMCNBMACCNAB

ABBCACBCABBCACBCABACABAC

+

+=+=+=


	0,5

	
	Từ (1) và (2) ta được 
[image: image131.wmf]222

1

...

IAIBIC

ABACBCABACBC

++=

 
	0,25

	
	3.  Chứng minh rằng:      [image: image132.wmf]2
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	Vì BI là tia phân giác của
[image: image133.wmf]·

ABC

 
[image: image134.wmf]BSSI

ABAI

Þ=


 và CI là tia phân giác của 
[image: image135.wmf]·

SCA

 nên 
[image: image136.wmf]CSSI

ACAI

=

.
 Từ đó suy ra 
[image: image137.wmf]SIBSCSBC

AIABACABAC

===

+


	0,5

	
	Đặt BC = a, AC = b, AB = c.Ta có 
[image: image138.wmf](

)

SIaSIaa

AIbcAI

bc

abc

=Þ==

+

+

+


Áp dụng BĐT Côsi cho 2 số dương ta có:
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	Chứng minh tương tự ta có 
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Cộng các BĐT (1), (2), (3) ta được: 
[image: image142.wmf](
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	Dấu "=" xảy ra 
[image: image143.wmf]0
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. Mà  a, b, c là độ dài của các cạnh của tam giác ABC nên a, b, c khác 0. Do đó dấu "=" không xảy ra.

Vậy: 
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	V

2,0 điểm
	Cho x,y,z là các số thực dương thỏa mãn xyz =1. Tìm GTNN của biểu thức:
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	Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có: 
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	Đặt:
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	Khi đó
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Dấu “=” xảy ra 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image153.wmf]Þ

x=y=z =1

Vậy GTNN của A là 
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 khi x=y=z =1.
	0,5



Chú ý:  

- Các cách làm khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa, điểm thành phần giám khảo tự phân chia trên cơ sở tham khảo điểm thành phần của đáp án.
- Đối với câu 4 (Hình học): Không vẽ hình, hoặc vẽ hình sai cơ bản thì không chấm.

- Các trường hợp khác tổ chấm thống nhất phương án chấm. 

ĐỀ CHÍNH THỨC
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